KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 5
TUẦN 19
BÀI 17: CHÂU Á
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tên các châu lục và các đại dương trên thế giới: châu Á, châu  Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực; các đại dương: Thái Binh Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
- Nêu được vị trí, giới hạn của châu Á:
+ Ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới quá xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương.

+ Có diện tích lớn nhất trong trong các châu lục trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, của châu Á:
+ 3/4 diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bậc nhất thế giới.

+ Châu Á có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
- Sử dụng quả địa cầu, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Á.

- Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng của châu Á trên lược đồ.

2. Kĩ năng:
- HS có  kĩ năng sử dụng lược đồ (bản đồ), quả địa cầu để nêu được vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của châu Á.

- HS biết đọc tên và chỉ vị trí  các dãy núi cao,  các đồng bằng của châu Á trên lược đồ.
- Rèn kĩ năng tìm tư liệu, làm việc nhóm, thuyết trình,...
3.Thái độ:
- Tích cực học tập.
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích, khám phá thế giới tự nhiên.
- Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ các thắng cảnh thiên nhiên của Việt Nam cũng như của thế giới.
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên

-  Quả địa cầu.
-  Lược đồ các châu lục và đại dương.
- Lược đồ các khu vực châu Á.
2. Chuẩn bị của HS

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.
- Tranh, ảnh sưu tầm về cảnh đẹp thiên nhiên của châu Á.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

	Thời gian
	Nội dung hoạt động dạy học
	Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
	Năng lực được hình thành

	
	
	Hoạt động của
giáo viên
	Hoạt động của
học sinh
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	I. Khởi động:

* Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế tốt cho HS khi vào giờ học. 

- Qua nội dung bài hát củng cố kiến thức.
* Cách thức tiến hành: 
- HS hát theo nhạc.

- GV đưa ra yêu cầu kiểm tra kiến thức học sinh.
	- Tổ chức cho cả lớp hát tập thể bài hát: “ Trái đất này là của chúng mình” - nhạc và lời của nhạc sĩ: Trương Quang Lục.
- Đưa một số câu hỏi:
+ Bài hát trên nói lên điều gì ?
+Trái đất của chúng ta ngoài phần đất liền thì còn có gì khác ?
- GV nhận xét đánh giá.

	- HS hát.

- HS suy nghĩ và trả lời cá nhân.

	NL ghi nhớ, liên tưởng. NL hát tập thể.
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	II. Bài mới

1. Giới thiệu bài:

* Mục tiêu:

- HS biết được  nội dung sẽ học.

* Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu, học sinh lắng nghe.

	- Trái đất của chúng ta hình cầu và chứa đựng trên bề mặt nó là phần  đất liền bao gồm các châu lục và các đại dương. Vậy các châu lục và đại dương đó có tên là gì và châu lục mà chúng ta đang sinh sống có vị trí,  giới hạn, độ lớn cũng như đặc điểm tự nhiên ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học: Châu Á - SGK trang 102.
- GV ghi đầu bài lên bảng.
	- HS lắng nghe
- Ghi tên bài vào vở.
	NL nghe, ghi nhớ, ghi chép

	  4-5’
6-7’

4-5’

9-10’
  3-4’

	2. Dạy bài mới
Hoạt động 1:
Tìm hiểu các châu lục và đại dương.
* Mục tiêu: 

- HS biết tên các châu lục và đại dương trên trái đất.
- Chỉ được vị trí các châu lục và đại dương trên lược đồ.

* Cách thức tiến hành: 

Hs quan sát lược đồ và nêu tên, vị trí các châu lục và đại dương.

Hoạt động 2: Vị trí địa lí và giới hạn của châu Á

* Mục tiêu: 

HS biết đựợc vị trí, Giới hạn của châu Á 
*Cách tiến hành: 
HS làm việc theo cặp đôi và trình bày trước lớp về vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.
Hoạt động 3: Diện tích châu Á
* Mục tiêu: 

HS biết đựợc châu Á có diện tích trong các châu lục trên thế giới 
*Cách tiến hành:
 HS đọc bảng số liệu trong SGK và trả lời câu hỏi.
Hoạt động 4: Đặc điểm tự nhiên.
* Mục tiêu: 

HS biết đựợc sự đa dạng của thiên nhiên châu Á

*Cách tiến hành 

HS làm việc theo nhóm trên phiếu học tập và trình bày kết quả về đặc điểm tự nhên của châu Á.
Hoạt động 5:

Thi mô tả cảnh đẹp của châu Á.
* Mục tiêu:
HS cảm nhận được một số cảnh  đẹp tự nhiên của Châu Á.
*Cách tiến hành
- Làm việc cá nhân.


	- Yêu cầu HS quan sát hình 1- SGK và cho biết tên các châu lục và các đại dương trên trái đất.

- Gọi HS đọc tên các châu lục và đại dương trên thế giới.
- GV ghi tên  6 châu lục và 4 đại dương lên bảng 

- Gọi HS lên chỉ vị trí của các châu lục và đại dương trên lược đồ. 

- GV chốt: Trái đất có 6 châu lục và 4 đại dương. Châu Á là một trong 6 châu lục của trái đất. 
* Yêu cầu HS làm việc theo cặp: 
    Quan sát hình 1 và tìm hiểu thông tin SGK để hoàn thiện các câu trả lời trong phiếu học tập ( chiếu trên màn hình):
+ Câu 1: Chỉ vị trí châu Á trên lược đồ và cho biết châu Á gồm những phần nào ?

+ Câu 2: Châu Á tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào?

+ Câu 3: Châu Á nằm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam, trải dài từ vùng nào đến vùng nào  của trái đất ?
+ Câu 4: Do vị trí địa lí nên châu Á chịu ảnh hưởng của các đới khí hậu nào?
- Yêu cầu HS trình bày trước lớp:
+ Gọi đại điện các cặp báo cáo kết quả thảo luận.

- Gọi HS lên xác định vị trí châu Á trên quả địa cầu.
- GV chốt: Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, có ba phía giáp biển và đại dương.
- Yêu cầu HS đọc bảng số liệu, so sánh diện tích của châu Á với diện tích các châu lục khác.

+ Gọi 1 HS đọc bảng số liệu SGK trang 103.

+ Châu Á có diện tích bao nhiêu km2 ?
+ Châu lục nào có diện tích lớn nhất ?
 + So sánh diện tích châu Á với các châu lục khác.

 - GV chốt: Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.
- GV treo lược đồ các khu vực châu Á yêu cầu học sinh quan sát và cho biết lược đồ thể hiện nội dung gì ?
- Gọi một HS lên chỉ và đọc tên các khu vực chính, một số dãy núi và đồng bằng lớn ở Châu Á.   
- Yêu cầu HS các kí hiệu a, b, c, d, e trên lược đồ và quan sát các cảnh đẹp tự nhiên của châu Á ( Hình 2) sau đó lên gắn tên các cảnh đẹp phù hợp với kí hiệu lược đồ trên  của từng khu vực của châu Á. Chỉ rõ cảnh đẹp thuộc vùng nào của châu Á ?
- Gọi HS kể tên một số cảnh đẹp thiên nhiên châu Á mà em biết ?

- GV chiếu thêm một số cảnh đẹp thiên nhiên châu Á.

- Yêu cầu HS quan sát lược đồ các khu vực châu Á (Hình 3) và đọc thầm các thông tin SGK mục đặc điểm tự nhiên; làm việc theo nhóm để thực hiện phiếu học tập sau:

Dãy 1: Hoàn thiện thông tin, số liệu của vùng Bắc Á,  
Trung Á.

Dãy 2: Hoàn thiện vùng Tây Nam Á và Trung Á.
Dãy 3: Hoàn thiện vùng Nam Á và Đông Nam Á.
- Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

+ Em có nhận xét gì về đặc điểm tự nhiên của châu Á?

+ Em hãy nêu tên đỉnh núi cao nhất thế giới ?

+ Ngoài ra em còn biết điều gì khác về điều kiện tự nhiên của châu Á ?
*GV chốt: Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích. Do có nhiều đới khí hậu đã tạo cho châu Á nhiều cảnh thiên nhiên đẹp và độc đáo.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh minh họa (hoặc các hình ảnh em đã sưu tầm được) về cảnh đẹp thiên nhiên châu Á để mô tả trước lớp.
- Lần lượt gọi HS thể hiện trước lớp.
- Yêu cầu cả lớp bình chọn bạn mô tả cảnh đẹp thiên nhiên hay nhất.

- Nhận xét, đánh giá.

	- HS quan sát hình 1 trong SGK 
- HS nêu
- 1-2 HS lên chỉ trên lược đồ.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận cặp đôi: quan sát hình 1 và tìm hiểu thông tin SGK để hoàn thiện các câu trả lời trong phiếu học tập: (dự kiến câu TL)

+ HS lên vị trí châu Á trên lược đồ, quả địa cầu. Châu Á gồm phần lục địa và các đảo xung quanh.
+ Châu Á giáp với 2 châu lục: châu Âu, châu Phi và 3 đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương
+ Châu Á nằm ở bán cầu Bắc và trải dài từ gần cực Bắc tới quá xích đạo.
+ Hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.
- Đại diện các cặp lên trình bày trước lớp kết quả thảo luận của nhóm, kết hợp chỉ bản đồ.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS xác định vị trí châu Á trên quả địa cầu.
+ HS đọc bảng số liệu. 
Dự kiến HS trả lời:
+ 44 triệu km2
+ Châu Á.

+ Gấp 5 lần châu Đại Dương, 4 lần châu Âu, 3 lần châu Nam Cực.
- HS lắng nghe
- HS quan sát và trả lời. 
- HS lên chỉ lược đồ. 

- HS thực hiện theo yêu cầu.
Dự kiến câu trả lời:

a. Vịnh biển (Nhật Bản) ở khu vực Đông Á.
b. Bán hoang mạc (Ca- rắc-xtan) ở khu vực Trung Á.
c. Đồng bằng (đảo Ba-li, In-đô-nê- xi -a) ở khu vực Đông Nam Á

d. Rừng Tai - ga (LB.Nga) ở khu vực bắc Á.
e. Dãy núi Hi-ma-lay-a (Nê - pan) ở khu vực Nam Á.
- HS tự nêu
- HS theo dõi

- HS làm việc theo nhóm với phiếu học tập.
- HS các nhóm đại diện trình bày kết quả thảo luận.
- HS nhận xét, bổ sung.
+ Châu Á có những dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích.
+ Ê-vơ-rét cao (8848m) thuộc dãy Hi-ma-lay-a cao nhất thế giới.
+ Có nhiều đới khí hậu và có nhiều cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
- HS quan sát các hình  ảnh và thực hiện theo yêu cầu.
- Học sinh lên thể hiện trước lớp.
- HS trả lời.

	NL quan sát, lắng nghe,
thực hành,
thuyết trình
NL quan sát, Lắng nghe, thực hành,

thuyết trình, tìm hiểu thông tin.
NL quan sát, Lắng nghe,
thực hành,

thuyết trình, NL tìm hiểu thông tin

NL quan sát, Lắng nghe, thực hành,

thuyết trình, NL tìm hiểu thông tin



	2-3’

1’
	III.Củng cố: 
* Mục tiêu:
HS được khắc sâu kiến thức  về  vị trí  địa lí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên của châu Á qua sơ đồ tư duy.

IV. Dặn dò:


	- Đưa một số câu hỏi:

+ Châu Á nằm ở đâu?

+ Diện tích châu Á so với các châu lúc khác thế nào?

+ Thiên nhiên châu Á như thế nào?

GV chốt: Châu Á nằm ở bán cầu bắc, có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới. Thiên nhiên của châu Á rất đa dạng.
- Yêu cầu nêu lại nội dung bài học. 
- GV chốt kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
- Nhận xét tiết học.
-Tìm hiểu thêm về điều kiện tự nhiên của châu Á.
- Chuẩn bị bài: Châu Á (tiếp theo)
	- HS lắng nghe và trả lời.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS nêu nội dung bài học.

- HS theo dõi. 

- HS lắng nghe. 
	NL quan sát, lắng nghe, ghi nhớ




